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GVHD GVPB

25 25 CT TK UV 50 SỐ CHỮ
1 172314141 Nguyễn Thị Huệ B17KKT1 8.4 7.9 8.0 7.8 8.0 7.9 8.0 Taïm HĐ1

2 172314131 Phan Thị Dung B17KKT1 9.0 7.5 8.5 8.5 8.3 8.4 8.3 Taïm pháøy Ba HĐ1

3 172314125 Lê Thị Ngọc Ánh B17KKT1 8.3 8.2 7.0 7.2 7.0 7.1 7.7 Baíy pháøy Baíy HĐ1

4 172324045 Nguyễn Thị Hương B17KDN2 7.8 8.0 8.0 7.0 7.0 7.3 7.6 Baíy pháøy Saïu HĐ1

5 172314147 Nguyễn Thị Minh Loan B17KKT1 8.2 7.8 6.5 6.5 6.5 6.5 7.3 Baíy pháøy Ba HĐ1

6 172324007 Võ Hà Chi B17KDN2 8.5 8.0 7.5 7.0 7.0 7.2 7.7 Baíy pháøy Baíy HĐ1

7 172314153 Nguyễn Thị Thành Nhân B17KKT1 8.6 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ1

8 172324035 Nguyễn Thị Hoa B17KDN2 7.8 7.2 7.0 7.2 7.0 7.1 7.3 Baíy pháøy Ba HĐ1

9 172324029 Nguyễn Thị Lệ Hằng B17KDN2 8.4 7.5 8.0 7.5 7.5 7.7 7.8 Baíy pháøy Taïm HĐ1

10 172324093 Trần Thị Nguyên Thảo B17KDN1 8.0 7.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.6 Saïu pháøy Saïu HĐ1

11 172314138 Lê Thị Mỹ Hạnh B17KKT1 8.5 8.9 7.5 7.0 7.0 7.2 8.0 Taïm HĐ1

12 152317501 Trương Thị Thủy B16KKT 8.5 8.5 7.0 7.5 8.0 7.5 8.0 Taïm HĐ1

13 172314170 Nguyễn Thị Mai Thủy B17KKT1 8.7 8.8 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 Taïm pháøy Saïu HĐ1

14 172314175 Lê Thanh Tùng B17KKT1 9.2 9.0 9.2 9.3 9.3 9.3 9.2 Chên pháøy Hai HĐ1

15 172314130 Đặng Thị Kim Dung B17KKT1 8.3 9.0 9.0 8.8 8.5 8.8 8.7 Taïm pháøy Baíy HĐ1

16 172314154 Nguyễn Thị Quỳnh Như B17KKT1 8.1 7.4 8.0 7.0 7.0 7.3 7.5 Baíy pháøy Nàm HĐ1

17 152317514 Nguyễn Thị Thúy Vôn B15KKT 7.5 7.0 6.0 6.0 5.5 5.8 6.5 Saïu pháøy Nàm HĐ1

18 172314165 Lê Thị Thùy Tâm B17KKT1 8.4 7.5 7.0 6.5 6.5 6.7 7.3 Baíy pháøy Ba HĐ1
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18 172314165 Lê Thị Thùy Tâm B17KKT1 8.4 7.5 7.0 6.5 6.5 6.7 7.3 Baíy pháøy Ba HĐ1

19 172314120 Phạm Hoàng Thúy Anh B17KKT1 8.5 8.2 8.0 7.7 7.5 7.7 8.0 Taïm HĐ2

20 172324055 Nguyễn Phước Linh B17KDN3 7.9 7.0 8.5 9.0 9.0 8.8 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ2

21 172324036 Trần Thị Kiều Hoa B17KDN1 8.5 8.0 7.8 8.0 7.5 7.8 8.0 Taïm HĐ2

22 172324020 Đoàn Thị Điểm B17KDN2 8.9 6.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ2

23 172314162 Nguyễn Hữu Quốc B17KKT1 8.2 5.5 6.0 6.5 6.0 6.2 6.5 Saïu pháøy Nàm HĐ2

24 172324038 Lê Thị Thu Hồng B17KDN1 7.8 8.0 7.7 8.0 7.5 7.7 7.8 Baíy pháøy Taïm HĐ2

25 172324013 Hồ Thị Xuân Duyên B17KDN3 6.5 8.0 9.0 8.3 8.5 8.6 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ2

26 172314123 Trần Tuấn Anh B17KKT1 9.5 8.0 7.5 7.5 8.0 7.7 8.2 Taïm pháøy Hai HĐ2

27 172324030 Phạm Thị Thu Hằng B17KDN1 9.0 7.0 6.5 7.5 7.0 7.0 7.5 Baíy pháøy Nàm HĐ2

28 172324010 Lê Thị Hồng Diệu B17KDN1 9.0 8.3 6.5 7.5 7.5 7.2 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ2

29 172324021 Nguyễn Thị Nguyệt Hà B17KDN2 7.8 8.0 7.5 8.0 7.5 7.7 7.8 Baíy pháøy Taïm HĐ2

30 172314119 Bùi Vân Anh B17KKT1 8.2 6 7 7.5 7.5 7.3 7.2 Baíy pháøy Hai HĐ2

31 172324077 Võ Thị Lan Phương B17KDN1 7.8 8 7 7.6 7.5 7.4 7.7 Baíy pháøy Baíy HĐ2

32 172314173 Huỳnh Thị Lệ Trinh B17KKT1 8.9 7.8 7 7.8 7.5 7.4 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ2

33 172324039 Đỗ Thị Huệ B17KDN2 9.2 8 8 8.8 8.5 8.4 8.5 Taïm pháøy Nàm HĐ2

34 172324086 Đoàn Thị Ngọc Tâm B17KDN1 8.5 8.5 7 7.5 7.5 7.3 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ2

35 172324115 Lê Thị Thảo Viên B17KDN3 7.8 8.2 7.5 7.8 8 7.8 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ2

36 172314176 Tăng Ngọc Phương Uyên B17KKT1 8.5 8.5 8 8.3 8 8.1 8.3 Taïm pháøy Ba HĐ2

37 172314126 Trương Thị Ánh B17KKT1 8.5 7.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ3

38 172314139 Trần Quang Hiệp B17KKT1 8.8 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ3
39 172324015 Nguyễn Thị Thùy Dương B17KDN2 8.5 7.5 8.5 8.6 8.4 8.5 8.3 Taïm pháøy Ba HĐ3
40 172324079 Trịnh Thị Phượng B17KDN2 8.9 7.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.2 Taïm pháøy Hai HĐ3
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41 172324110 Võ Thị Thu Trang B17KDN2 8.5 8.4 8.9 8.8 8.7 8.8 8.6 Taïm pháøy Saïu HĐ3
42 172314140 Nguyễn Thị Bích Hồng B17KKT1 9.0 8.0 8.7 8.7 8.7 8.7 8.6 Taïm pháøy Saïu HĐ3
43 172324078 Phan Quỳnh Minh Phượng B17KDN2 8.3 8.3 8.8 8.6 8.5 8.6 8.5 Taïm pháøy Nàm HĐ3
44 172324118 Đặng Thị Phi Yến B17KDN2 7.5 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.4 Baíy pháøy Bäún HĐ3
45 172314142 Nguyễn Phước Lê Hưng B17KKT1 9.5 9.0 9.4 9.3 9.5 9.4 9.3 Chên pháøy Ba HĐ3
46 172334476 Hà Trần Thị Mỹ Khánh B17KKT1 8.5 8.5 8.8 8.6 8.7 8.7 8.6 Taïm pháøy Saïu HĐ3
47 172324098 Vũ Thị Thanh Thùy B17KDN2 8.8 8.4 8.3 8.2 8.1 8.2 8.4 Taïm pháøy Bäún HĐ3
48 172314148 Võ Thị Ngọc Lợi B17KKT1 8.5 8.5 8.7 8.6 8.5 8.6 8.6 Taïm pháøy Saïu HĐ3
49 172314160 Nguyễn Thị Hoài Phương B17KKT1 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 Taïm pháøy Nàm HĐ3
50 172324069 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt B17KDN2 6.8 7.0 8.4 8.2 8.0 8.2 7.6 Baíy pháøy Saïu HĐ3
51 172324032 Trần Ngọc Tâm Hiền B17KDN2 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 Taïm pháøy Chên HĐ3
52 172324101 Nguyễn Anh Thư B17KDN1 8.9 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.7 Baíy pháøy Baíy HĐ3
53 172314168 Trương Thị Phương Thảo B17KKT1 8.6 8.3 8.0 8.0 8.0 8.0 8.2 Taïm pháøy Hai HĐ3

54 172314133 Nguyễn Hoàng Thiên Đức B17KKT1 8.5 8.0 8.0 8.0 7.8 7.9 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ4

55 172324026 Lê Phạm Nguyên Hạnh B17KDN1 9.0 8.0 7.5 7.8 7.4 7.6 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ4

56 172324076 Dương Thị Mai Phương B17KDN2 8.8 8.0 7.7 8.0 7.7 7.8 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ4

57 172324102 Văn Hồ Thị Hoài Thương B17KDN1 7.8 7.5 7.2 7.7 7.1 7.3 7.5 Baíy pháøy Nàm HĐ4

58 172314121 Phan Thị Anh B17KKT1 8.0 7.3 7.0 7.5 7.2 7.2 7.4 Baíy pháøy Bäún HĐ4

59 172324031 Nguyễn Bá Hân B17KDN1 8.5 8.0 8.5 8.0 8.5 8.3 8.3 Taïm pháøy Ba HĐ4
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59 172324031 Nguyễn Bá Hân B17KDN1 8.5 8.0 8.5 8.0 8.5 8.3 8.3 Taïm pháøy Ba HĐ4

60 172314137 Võ Việt Hà B17KKT1 8.5 8.1 8.0 8.5 8.1 8.2 8.3 Taïm pháøy Ba HĐ4

61 172314156 Đoàn Thị Thanh Phúc B17KKT1 8.0 8.2 7.8 7.9 7.0 7.6 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ4

62 172324050 Lê Nữ Mai Lê B17KDN3 8.8 7.0 7.5 7.8 7.3 7.5 7.7 Baíy pháøy Baíy HĐ4

63 172314157 Nguyễn Thị Kim Phụng B17KKT1 8.3 9.5 8.5 8.6 8.4 8.5 8.7 Taïm pháøy Baíy HĐ4

64 172314167 Phạm Thị Thanh B17KKT1 8.5 8.0 8.5 8.8 8.1 8.5 8.4 Taïm pháøy Bäún HĐ4

65 172324092 Nguyễn Thị Phương Thảo B17KDN1 8.5 8.0 7.5 8.2 8.3 8.0 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ4

66 172324105 Lê Thị Huyền Trang B17KDN2 8.5 9.0 8.5 8.8 8.5 8.6 8.7 Taïm pháøy Baíy HĐ4

67 172324097 Lê Thị Ngọc Thu B17KDN2 8.5 8.0 8.0 8.2 8.2 8.1 8.2 Taïm pháøy Hai HĐ4

68 172324112 Lê Kiều Trinh B17KDN3 9.0 8.0 8.0 7.9 8.0 8.0 8.3 Taïm pháøy Ba HĐ4

69 172324095 Trần Thị Xuân Thi B17KDN1 8.0 8.0 7.7 8.0 7.9 7.9 8.0 Taïm HĐ4

70 172314171 Lê Thị Hoài Thương B17KKT1 9.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.2 8.5 Taïm pháøy Nàm HĐ4

71 172324106 Mai Thị Thùy Trang B17KDN3 8.0 7.2 7.0 7.3 7.0 7.1 7.4 Baíy pháøy Bäún HĐ5

72 172324070 Nguyễn Thị Mỹ Nhân B17KDN1 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.8 Baíy pháøy Taïm HĐ5

73 172314129 Lê Văn Côi B17KKT1 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 Taïm pháøy Nàm HĐ5

74 162320326 Nguyễn Thị Uyên Sa B16KDN 8.3 7.6 7.0 7.4 7.5 7.3 7.6 Baíy pháøy Saïu HĐ5

75 172324023 Vũ Thái Hà B17KDN2 8.2 7.8 7.8 7.1 7.0 7.3 7.7 Baíy pháøy Baíy HĐ5

76 172324108 Nguyễn Thị Thu Trang B17KDN3 9.0 8.0 8.0 7.7 7.7 7.8 8.2 Taïm pháøy Hai HĐ5

77 172314122 Phan Trung Anh B17KKT1 8.5 7.5 8.0 7.9 7.5 7.8 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ5

78 172324042 Nguyễn Thị Ngọc Huyền B17KDN2 8.0 7.4 8.0 7.9 7.5 7.8 7.8 Baíy pháøy Taïm HĐ5

79 172324074 Phan Thị Kim Oanh B17KDN3 8.5 7.9 8.5 8.1 8.0 8.2 8.2 Taïm pháøy Hai HĐ5

80 172324117 Nguyễn Thị Xuân B17KDN1 6.0 7.7 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 Saïu pháøy Chên HĐ5

81 172324053 Hoàng Thị Thùy Linh B17KDN2 8.0 8.0 8.5 8.1 8.0 8.2 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ5
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82 172324113 Nguyễn Thị Minh Uyên B17KDN3 9.0 7.8 8.3 7.9 7.8 8.0 8.2 Taïm pháøy Hai HĐ5

83 172324068 Nguyễn Ngọc Hải Nguyên B17KDN3 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 Baíy pháøy Nàm HĐ5

84 172324062 Nguyễn Diệu My B17KDN2 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ5

85 172324080 Trần Hồng Quân B17KDN3 8.2 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.4 Baíy pháøy Bäún HĐ5

86 172324057 Phạm Thị Lương B17KDN1 7.8 7.3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.3 Baíy pháøy Ba HĐ5

87 172324073 Bùi Thị Tố Oanh B17KDN3 7.6 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.3 Baíy pháøy Ba HĐ5

88 172324075 Bùi Nguyên Vy Phương B17KDN1 8.5 8.1 8.4 7.6 8.0 8.0 8.2 Taïm pháøy Hai HĐ5

89 172324114 Võ Thị Cẩm Vân B17KDN1 8.9 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 Taïm pháøy Saïu HĐ6

90 172324052 Dương Hiền Linh B17KDN3 8.5 8.3 7.0 7.5 7.5 7.3 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ6

91 172324005 Bùi Thị Kim Chi B17KDN2 8.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.1 Saïu pháøy Mäüt HĐ6

92 172314128 Nguyễn Thị Minh Châu B17KKT1 8.5 8.1 7.5 7.7 7.9 7.7 8.0 Taïm HĐ6

93 172324099 Nguyễn Thị Thanh Thủy B17KDN3 8.8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.8 Baíy pháøy Taïm HĐ6

94 172324064 Lê Thị Ngà B17KDN1 9.0 8.2 8.7 8.5 8.5 8.6 8.6 Taïm pháøy Saïu HĐ6

95 172324094 Hà Thị Thêu B17KDN2 8.1 7.8 7.5 8.0 8.2 7.9 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ6

96 172324066 Nguyễn Thị Bích Ngọc B17KDN3 8.5 8.5 8.2 8.5 7.8 8.2 8.4 Taïm pháøy Bäún HĐ6

97 172324019 Phan Quốc Đạt B17KDN1 5.5 7.0 6.5 7.0 6.5 6.7 6.5 Saïu pháøy Nàm HĐ6

98 172324072 Nguyễn Thị Nụ B17KDN2 8.4 8.0 5.5 6.5 6.0 6.0 7.1 Baíy pháøy Mäüt HĐ6

99 172324028 Lê Thị Minh Hằng B17KDN1 8.0 8.0 5.5 6.0 6.0 5.8 6.9 Saïu pháøy Chên HĐ6
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99 172324028 Lê Thị Minh Hằng B17KDN1 8.0 8.0 5.5 6.0 6.0 5.8 6.9 Saïu pháøy Chên HĐ6

100 172314124 Trương Quỳnh Anh B17KKT1 8.5 7.5 7.0 7.5 7.0 7.2 7.6 Baíy pháøy Saïu HĐ6

101 172324011 Phùng Thị Kim Dung B17KDN3 8.5 7.0 7.0 7.0 6.0 6.7 7.2 Baíy pháøy Hai HĐ6

102 172324085 Võ Thị Thu Sương B17KDN2 8.3 8.1 7.8 7.8 7.0 7.5 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ6

103 172324002 Bùi Thị Lan Anh B17KDN1 8.1 6.5 6.5 7.0 7.0 6.8 7.1 Baíy pháøy Mäüt HĐ6

104 162320363 Nguyễn Thị Hồng Việt B17KDN3 8.8 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 Taïm pháøy Nàm HĐ6

105 172324046 Nguyễn Thị Hồng Hương B17KDN2 8.5 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.6 Baíy pháøy Saïu HĐ6

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 12 năm 2013
GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Nguyễn T. K. Phượng        Phạm Hồng Phương ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Ân

LẬP BẢNG KIỂM TRA
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